
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Khoa Kế toán – Kiểm toán  KẾ TOÁN CÔNG – ACT 05A 

  Đề số 01 

Áp dụng cho:  ĐH  Thời gian: 90 phút                Ngày chọn đề: 26/12/2016 

Ngày thi: 27/12/2016    Người duyệt: 

Câu 1: Hãy lựa chọn đúng /sai và giải thích:  (Phải lựa chọn đúng và giải thích đúng 

thì được 0,4 điểm/câu x 12 câu = 4,8 điểm) 

1/ Sai 3/ Sai 5/ Sai 7/ Đúng 9/Sai 11/ Sai 

2/Sai. 4/ Sai.  6/ Sai 8/ Sai  10/Sai 12/ Sai. 

Câu 2: Bài tập:        

Định khoản : (12 ĐK + 2 phép tính giá) x 0,3 điểm = 4,2 điểm 

1/ Tăng chi HĐ và chi SXKD, giảm NL,VL 

2/a/ Tăng chi HĐ và chi SXKD, tăng các khoản phải trả CCVC 

2/b/ Tăng chi HĐ và chi SXKD, giảm các khoản phải trả CCVC, tăng các khoản phải nộp 

theo lương 

3/ Tăng chi SXKD, tăng hao mòn TSCĐ 

4/ Tăng chi HĐ và chi SXKD, giảm CCDC 

4/b/ Tăng DC lâu bền đang sử dụng 

5/a/ Công thức tính giá thành 

5/b/ Tăng thành phẩm, giảm Chi SXKD 

6/ a/ Giảm Thu HĐSXKD, giảm thành phẩm 

6/b/ Tăng tiền mặt, tăng các khoản phải thu (PTKH), tăng Thu HĐSXKD, tăng các khoản 

phải nộp nhà nước 

7/ Tăng chi SXKD, tăng chi HĐ, giảm chi phí quản lý chung 

8/ Giảm thu HĐSXKD, giảm chi SXKD 

9a// Công thức tính chênh lệch thu, chi hoạt động SXKD 

9/b/ Giảm thu HĐSXKD, tăng chênh lệch thu chi hoạt động SXKD 

10/ Giảm chênh lệch thu chi hoạt động SXKD, tăng các khoản phải nộp nhà nước 

Phản ánh vào sổ Nhật ký chung: 0,5 điểm 

Phẩn ánh Báo cáo chênh lệch thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD (nội 

dung của hoạt động SXKD): 0,5 điểm 

---- Hết ------ 

 
 

 

 

 


